
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:         /KSBT- HĐMS  
V/v mời báo giá vật tư, hóa chất 

phục vụ hoạt động khám sức khỏe 

phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 

công nhân tại Công ty TNHH giầy 

Annora Việt Nam năm 2026. 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Thanh Hoá, ngày       tháng     năm 2026 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam  

 

 Để đáp ứng nhu cầu sử dụng vật tư, hóa chất phục vụ hoạt động khám sức 

khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân tại Công ty TNHH giầy Annora 

Việt Nam năm 2026. Hội đồng mua sắm có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với: Mua 

vật tư, hóa chất phục vụ hoạt động khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp 

cho công nhân tại Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam năm 2026, với các nội 

dung sau: 

 I. Thông tin của đơn vị mời báo giá 

 1. Đơn vị mời báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

 Họ và tên: Lương Thị Minh  

 Chức vụ: Phó trưởng khoa Dược - VTYT 

 Điện thoại: 0948761088 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

 Gửi chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ: khoa Dược – VTYT 

thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa. 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 13/4/2026. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu 

ký báo giá. 

 II. Nội dung mời báo giá 

 1. Danh mục vật tư, hóa chất mời báo giá (tại phụ lục 1). 

 2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa. Địa chỉ số 474, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang, 

tỉnh Thanh Hóa. 
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 Trong 19 mặt hàng mà chủ đầu tư có nhu cầu mua sắm, đối với 06 mặt 

hàng là hóa chất sử dụng theo máy: Gồm 04 mặt hàng sử dụng cho máy huyết 

học Rayto 7600s, hãng Rayto, Trung Quốc và 02 mặt hàng sử dụng cho máy 

 huyết học Swelab Alfa - hãng sản xuất: Boule Medical AB - Thụy Điển, khi 

nhà thầu chào giá đối với hóa chất sử dụng theo máy này thì phải chào đủ các 

mặt hàng mà chủ đầu tư có nhu cầu mua theo máy đó. Đối với 13 mặt hàng là 

vật tư, hóa chất dung chung, căn cứ vào năng lực và phạm vi cung cấp hàng hóa, 

nhà thầu có thể chào giá một hoặc nhiều mặt hàng trong tổng số 13 mặt hàng 

này.  

 Lưu ý: Nhà thầu chào hàng hóa phải có quy cách đóng gói phù hợp với 

khối lượng hàng hóa mời thầu của chủ đầu tư. 

 (Chi tiết phụ lục 1). 

 Trân trọng kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp báo giá theo mẫu 

(phụ lục 2). 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- HĐMS theo Quyết định số 102/QĐ-

KSBT ngày 31/3/2026 (thực hiện); 

- Khoa TTGDKS (phối hợp); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG MUA SẮM 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Lê Trường Sơn 
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Phụ lục 1 

Bảng tổng hợp 19 mặt hàng là vật tư, hóa chất phục vụ hoạt động khám sức 

khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp cho công nhân của Công ty TNHH giầy 

Annora Việt Nam năm 2026 

 (Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày      /      /2026 của Hội đồng mua sắm) 

STT Tên hàng hóa 
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng 

hóa  

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

I. 
Hóa chất sử dụng cho máy huyết học Rayto 7600s, 

hãng Rayto, Trung Quốc  
  

1 

Dung dịch 

dùng để phá vỡ 

hồng cầu 

Dung dịch dùng để phá vỡ hồng cầu; 

thành phần chính: Ammonium salt < 

10%,  

NaCL < 0,15%, Stabilizer < 0,12%. Sử 

dụng cho máy huyết học Rayto 7600s, 

hãng Rayto, Trung Quốc. 

Có catalog hướng dẫn sử dụng của nhà 

sản xuất đối với hàng hóa dự thầu (nếu 

catalog không phải là tiếng Việt thì nhà 

thầu phải cung cấp bản tiếng nước ngoài 

và bản dịch tiếng Việt tương ứng).  

Nhà thầu trúng thầu hóa chất phải cam 

kết cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa mượn 02 máy xét 

nghiệm huyết học sử dụng phù hợp với 

loại hóa chất đã trúng thầu này. 

ml 6.500 

2 
Dung dịch để 

pha loãng mẫu 

Dung dịch để pha loãng mẫu. Thành 

phần chính: NaCL < 0,6%, Stabilizer < 

0,1%, dung dịch đệm.  

Sử dụng cho máy huyết học Rayto 

7600s, hãng Rayto, Trung Quốc.  

Có catalog hướng dẫn sử dụng của nhà 

sản xuất đối với hàng hóa dự thầu (nếu 

catalog không phải là tiếng Việt thì nhà 

thầu phải cung cấp bản tiếng nước ngoài 

và bản dịch tiếng Việt tương ứng).  

Nhà thầu trúng thầu hóa chất phải cam 

kết cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa mượn 02 máy xét 

nghiệm huyết học sử dụng phù hợp với 

loại hóa chất đã trúng thầu này. 

ml 200.000 
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STT Tên hàng hóa 
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng 

hóa  

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

3 

Dung dịch để 

làm sạch 

buồng đếm 

Dung dịch để làm sạch buồng đếm, 

đường ống trong quá trình thực hiện xét 

nghiệm huyết học. Thành phần chính: 

dung dịch đệm < 0,3%, Protease < 

0,2%. 

Sử dụng cho máy huyết học Rayto 

7600s, hãng Rayto, Trung Quốc.  

Có catalog hướng dẫn sử dụng của nhà 

sản xuất đối với hàng hóa dự thầu (nếu 

catalog không phải là tiếng Việt thì nhà 

thầu phải cung cấp bản tiếng nước ngoài 

và bản dịch tiếng Việt tương ứng).  

Nhà thầu trúng thầu hóa chất phải cam 

kết cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa mượn 02 máy xét 

nghiệm huyết học sử dụng phù hợp với 

loại hóa chất đã trúng thầu này. 

ml 14.000 

4 

Dung dịch 

dùng để tẩy 

rửa, làm sạch 

buồng đếm, 

đường ống 

 Có tác dụng tẩy mạnh; thành phần 

chính: sodium hypochlorid 5%. 

Nhà thầu trúng thầu hóa chất phải cam 

kết cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa mượn 02 máy xét 

nghiệm huyết học sử dụng phù hợp với 

loại hóa chất đã trúng thầu này. 

ml 500 

II. 
Hóa chất dùng cho máy huyết học Swelab Alfa - hãng 

sản xuất: Boule Medical AB - Thụy Điển 
  

1 
Dung dịch pha 

loãng mẫu  

Dùng để pha loãng mẫu huyết học khi 

chạy trên máy xét nghiệm huyết học 

SWELAB Alfa.  

ml 60.000 

2 
Dung dịch li 

giải hồng cầu  

Dùng để phá vỡ tế bào hồng cầu khi 

chạy trên máy xét nghiệm huyết học 

SWELAB Alfa.  

ml 15.000 

III. Các loại vật tư, hóa chất khác    

1 
Bông y tế thấm 

nước 

Bông thấm nước có màu trắng, làm từ 

bông xơ tự nhiên dùng trong lĩnh vực y 

tế hoặc gia dụng.   

Ký mã hiệu của hàng hóa: 10004, hãng 

sản xuất: Công ty cổ phần bông Bạch 

Tuyết, xuất xứ: Việt Nam 

Kg 3 

2 Que đè lưỡi gỗ 

Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh 

bóng, sau đó mỗi que được đóng vào 

một túi lilong và được tiệt trùng. Kính 

thước: 150mm x 20mm x 2mm.  

Que 14.200 
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STT Tên hàng hóa 
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng 

hóa  

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

3 
Ống đo chức 

năng hô hấp 

Làm bằng giấy, sử dụng để kiểm tra 

chức năng hô hấp.Kích thước: đường 

kính ống: 24mm; chiều dài ống 75mm 

Ống 1.000 

4 Giấy in nhiệt  

Sử dụng cho máy sinh hóa máu, nước 

tiểu; kích thước 57mm*30m*16mm; 

màu trắng. 

Cuộn 15 

5 Hộp an toàn 

Vật liệu làm hộp: Tối thiểu là Carton, 2 

mặt phủ màng PE (Polyethylene). Độ 

dày thành hộp: khoảng 1,3- 1.4mm, 

Khối lượng hộp rỗng: ≥ 300g. Dung 

tích: ≥ 4,9 lít. 

Cái 100 

6 

Ống nghiệm 

thuỷ tinh thủng 

1 đầu 

Chất liệu thủy tinh trong suốt, bền; 

đường kính 12mm, chiều dài 120mm. 
Cái 2.000 

7 
Que nước tiểu 

11 thông số 

Sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa 

nước tiểu 11 thông số Mindray AU-66, 

hãng Mindray, xuất xứ: Trung Quốc, 

bao gồm: Ascorbic Acid (ASC), 

Glucose (GLU), Billirubin (BIL), 

Ketone (KET), Specific Gravity (GS), 

Blood (BLO), pH, Protein (PRO), 

Urobilinogen (URO), Nitrate (NIT), 

Leukocytes (LEU). 

Có catalog hướng dẫn sử dụng của nhà 

sản xuất đối với hàng hóa dự thầu (nếu 

catalog không phải là tiếng Việt thì nhà 

thầu phải cung cấp bản tiếng nước ngoài 

và bản dịch tiếng Việt tương ứng).  

Que 5.900 

8 

Ống nghiệm 

lấy máu K2 

EDTA 

Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET 

(Polyethylene terephthalate). Hóa chất: 

Được bơm hóa chất chống đông EDTA 

K2 (Ethylenediaminetetra Acid 

Dipotasium). Kích thước ống 13x75mm, 

có nhãn, có vạch thể tích trên thân ống. 

Nắp đậy ống nghiệm: nắp cao su bọc 

nhựa, kiểu nắp bật hoặc nắp xoắn vặn. 

Ống 10.000 

9 

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

3ml 

Bơm tiêm nhựa liền kim 3 ml, cỡ kim 

25G sắc nhọn. Pít tông có khía bẻ gãy 

để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc 

tố DEHP (Diethylhexyl Phtalat). Đóng 

gói tiệt trùng từng cái. 

Cái 4.800 

10 

Test nhanh 

viêm gan A 

(IgM) 

Kít thử xét nghiệm sắc kí miễn dịch, xác 

định định tính, phát hiện kháng thể IgM 

kháng HAV trong huyết thanh, huyết 

tương hoặc máu toàn phần của người; 

Test 30 



4 

 

STT Tên hàng hóa 
Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng 

hóa  

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

không sử dụng cho mẫu máu bị tán 

huyết. Độ nhạy > 90%, độ đặc hiệu > 

95%, độ chính xác > 95%.  

11 

Test nhanh 

viêm gan E 

(IgM) 

Kít thử xét nghiệm sắc kí miễn dịch, xác 

định định tính, phát hiện kháng thể IgM 

kháng HEV trong huyết thanh, huyết 

tương hoặc máu toàn phần của người;  

không sử dụng cho mẫu máu bị tán 

huyết. Độ nhạy > 97%, độ đặc hiệu > 

98%, độ chính xác > 98%. 

Test 30 

12 
Test ma túy 4 

chỉ tiêu 

Phát hiện đồng thời 04 loại ma túy: 

Methamphetamin, cần sa, thuốc lắc, 

Heroin hoặc Morphin.  

Test 25 

13 

Dung dịch sát 

khuẩn tay 

nhanh 

Có thành phần gồm: 0,5% (v/v) 

Chlorhexidine digluconate ≥ 0,5% (v/v), 

Ethanol ≥ 75% (v/v), Isopropyl alcohol 

≥ 7,2% (v/v) và các chất phụ gia vừa đủ 

100%. pH: từ 5,5 đến 7. Quy cách đóng 

gói: 500 ml/chai 

ml 10.000 

Tổng cộng: 19 mặt 

hàng 
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Phụ lục 2 
(Kèm theo công văn số         /KSBT-HĐMS ngày       /       /2026 của Hội đồng mua sắm) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

  Trên cơ sở thư mời báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi …. [ghi tên, địa chỉ, số điện thoại của hãng 

sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 

tên, địa chỉ, điện thoại của các thành viên liên danh] báo giá như sau: 

1. Báo giá vật tư, hóa chất  

STT 
Tên hàng 

hóa 

Mô tả về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về 

kỹ thuật của hàng hóa 

Mã hiệu/ký 

hiệu của 

hàng hóa 

(nếu có) 

Số đăng ký lưu hành 

hoặc số giấy phép nhập 

khẩu (nếu có) 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

(nếu có) 

Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng 

sản xuất 

Nước sản 

xuất 
Số lượng Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

 (VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1             

…             

Tổng cộng            

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu ký báo giá. 

3. Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có). 

4. Thời gian giao hàng: Tối thiểu trong vòng 07 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng và hợp đồng có hiệu lực.  

5. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 


		2026-04-03T10:58:46+0700


		2026-04-03T11:00:45+0700


		2026-04-03T11:00:46+0700


		2026-04-03T11:02:15+0700


		2026-04-03T11:02:42+0700


		2026-04-03T11:04:12+0700




